
Biểu số 01

ĐVT: đồng

STT Tên đơn vị 
Mã 

ĐVSDNS
Chương

Loại 
khoản

Nguồn Số tiền giảm 

1 2 3 4 5 6 7

CỘNG
     1.529.031.000 

1 Đoàn thanh niên 1034052 711 361 13 164.969.000       

2 Hội Nông dân 1034054 713 361 13 144.992.000       

3 Mặt trận tổ quốc 1034056 710 361 13 72.496.000         

4 Văn phòng HĐND-UBND 1034952 605 341 13 75.517.000         

5 Phòng Nông nghiệp & PTNT 1085808 612 341 13
        294.736.000 

6 Phòng Tài chính-KH 1035055 618 341 13 146.963.000       

7 Phòng Giáo dục & ĐT 1034298 622 341 13 251.461.000       

8 Phòng Tài nguyên MT 1035057 626 341 13 283.950.000       

9 Trung tâm Văn hóa - TT - TH 1129678 640 201 13 63.839.000         

10 Trung tâm GDNN-GDTX 1029340 799 075 13 10.062.000         

11 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 1129679 799 281 13 20.046.000         

BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN NĂM 2021 CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

(Kèm theo Quyết định số    2078         /QĐ-UBND ngày  07     tháng 9 năm 2021 của UBND huyện)



Biểu số 02

ĐVT: đồng

STT Tên đơn vị 
Mã 

ĐVSDNS
Chương

Loại 
khoản

Nguồn Số tiền tăng

1 2 3 4 5 6 7

 CỘNG      1.972.356.000 

1 Huyện ủy 1034296 709 351 13 531.550.000       

2 Mặt trận tổ quốc 1034056 710 361 13 6.109.000           

3 Đoàn Thanh niên 1034052 711 361 13 37.036.000         

4 Hội Phụ nữ 1034053 712 361 13 123.180.000       

5 Hội Nông dân 1034054 713 361 13 137.030.000       

6 Hội cựu chiến binh 1034055 714 361 13 74.443.000         

7 Văn phòng HĐND-UBND 1034952 605 341 13 343.053.000       

8 Phòng Dân tộc 1106937 683 341 13 88.978.000         

9 Thanh tra 1087943 637 341 13 146.964.000       

10 Phòng Tài chinh-KH 1035055 618 341 13 2.308.000           

11 Phòng Tài nguyên MT 1035057 626 341 13 79.473.000         

12 Phòng Giáo dục và Đào tạo 1034298 622 341 13 220.119.000       

13 Trung tâm văn hóa TTTH 1129678 640 201 13 87.063.000         

14 Trung tâm QL đất đai 1129357 799 332 13 47.801.000         

15 Trung tâm dịch vụ NN 1129679 799 281 13 47.249.000         

BIỂU CHI TIẾT BỔ SUNG DỰ TOÁN NĂM 2021 CHO CÁC ĐƠN VỊ 

(Kèm theo Quyết định số  2078           /QĐ-UBND ngày   07    tháng 9 năm 2021 của UBND huyện).
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